PHẦN KINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022

      (Học theo Sách Kinh Ban Giáo - Lý Đức Tin in năm 2021)
I.  KHỐI ĐỒNG CỎ NON

1. Kinh Dấu Thánh Giá (Dấu Đơn)
2. Kinh Vì Dấu (Dấu Kép)

3. Kinh Sáng Danh

4. Kinh Tin

5. Kinh Cậy

6. Kinh Kính Mến

7. Kinh Lạy Cha
8. Kinh Kính Mừng
9. Kinh Ăn Năn Tội

10.  Kinh Phù Hộ

11.  Kinh Sáng Soi

12.  Năm Sự Vui

13.  Kinh Đọc Trước Và Sau Khi Ăn Cơm

14.  Kinh Chịu Lễ Thiêng Liêng

II. SƠ CẤP I

1. Kinh Sấp Mình

2. Kinh Vì Dấu (Dấu Kép)
3. Kinh Sáng Danh

4. Kinh Thờ Lạy

5. Kinh Đội Ơn

6. Kinh Tin

7.  Kinh Cậy

8.  Kinh Kính Mến

9.  Kinh Lạy Cha

10.  Kinh Kính Mừng

11.  Kinh Đọc Trước Và Sau Khi Ăn Cơm

12.  Năm Sự Vui
13.  Năm Sự Sáng
14.  Kinh Dâng Mình Sớm Tối Cho Đức Mẹ (Kinh Lạy Bà Chúa Con)
III.  SƠ CẤP II

1. Kinh Tin Kính

2. Kinh Trước Khi Xét Mình

3. Kinh Thú Nhận

4. Kinh Ăn Năn Tội

5. Kinh Phù Hộ

6. Kinh Sáng Soi

7. Kinh Đức Thánh Thiên Thần
8. Kinh Lạy Nữ Vương

9. Kinh Lạy Thánh Mẫu

10.  Kinh Dâng Mình Sớm Tối Cho Đức Mẹ (Kinh Lạy Bà Chúa Con)
11.  Kinh Cám Ơn
12.  Kinh Trông Cậy

13.  Ba Câu Lạy
14.  Năm Sự Thương
15.  Năm Sự Mừng
IV. CĂN BẢN I

1. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
2. Kinh Truyền Tin
3. Kinh Nữ Vương Thiên Đàng
4. Kinh Dâng Ngày

5. Kinh Dâng Gia Đình Hằng Ngày Cho Trái Tim Chúa

6. Kinh Dâng Mình Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

7. Kinh Hãy Nhớ

8. Kinh Cầu Ơn Chết Lành

9. Kinh Phó Dâng

10.  Kinh Cám Ơn

11.  Kinh Chịu Lễ Thiêng Liêng

12.  Kinh Cầu Cho Các Thầy Cả
V.    CĂN BẢN II

1. Kinh Tin Kính

2. Kinh Ăn Năn Tội

3. Kinh Phù Hộ

4. Kinh Sáng Soi

5. NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ

· Kinh Than

· Kinh Mười Bốn Nơi

6. Năm Câu Lạy
7. Bảy Câu Đội 
VI. CĂN BẢN III

1. Năm Sự Vui
2. Năm Sự Sáng
3. Năm Sự Thương
4. Năm Sự Mừng
5. Kinh Dâng Mình Sớm Tối Cho Đức Mẹ (Kinh Lạy Bà Chúa Con)
6. Kinh Mười Điều Răn

7.  Kinh Năm Điều Răn Hội Thánh

8.  Kinh Bảy Phép Bí Tích

9.  Kinh Mười Bốn Mối

10.  Kinh Cải Tội Bảy Mối

11.  Kinh Phúc Thật Tám Mối

12.  Kinh Ông Thánh Giuse

VII. KINH THÁNH I

1. Kinh Tin
2. Kinh Cậy
3. Kinh Kính Mến
4. Kinh Tin Kính
5. Kinh Ăn Năn Tội
6. NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ

· Kinh Than

7. Kinh Mười Bốn Nơi

8. Kinh Dâng Mọi Người Việt Nam Cho Đức Bà Maria Đồng Trinh

9. Kinh Tháng Đức Bà

10. Kinh Phó Dâng
11.  Kinh Cám Ơn
VIII. KINH THÁNH II

1. Kinh Dâng Ngày
2. Kinh Dâng Gia Đình Hằng Ngày Cho Trái Tim Chúa 
3. Kinh Dâng Mình Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ 
4. Kinh Tin Kính
5. Kinh Ăn Năn Tội
6. Năm Câu Lạy

7. Bảy Câu Đội

8. Kinh Trái Tim Đức Chúa Giêsu

9. Kinh Cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu

IX. KINH THÁNH III

1. Kinh Tin Kính
2. Kinh Ăn Năn Tội
3. Kinh Phù Hộ
4. Kinh Sáng Soi
5. Kinh Đức Thánh Thiên Thần
6. Kinh Lạy Nữ Vương
7. Kinh Lạy Thánh Mẫu
8. Kinh Chầu Lượt
9. Kinh Cầu Cho Các Thầy Cả

10.  Kinh Cầu Đức Bà

11.  Kinh Tháng Đức Bà
X. VÀO ĐỜI I

1. Kinh Sấp Mình
2. Kinh Thờ Lạy
3. Kinh Đội Ơn
4. Kinh Dâng Ngày
5. Kinh Dâng Gia Đình Hằng Ngày Cho Trái Tim Chúa
6. Kinh Dâng Mình Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
7. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn (Kinh Vực Sâu)
8. Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
9. Năm Câu Lạy

10. Bảy Câu Đội

11.  Kinh Chầu Lượt

12.  Kinh Cầu Cho Các Thầy Cả

13.  Kinh Dâng Mọi Người Việt Nam Cho Đức Bà Maria Đồng Trinh
XI. VÀO ĐỜI II

1. Kinh Hãy Nhớ
2. Kinh Cầu Ơn Chết Lành
3. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn (Kinh Vực Sâu)
4. Năm Sự Vui
5. Năm Sự Sáng
6. Năm Sự Thương
7. Năm Sự Mừng
8.  Kinh Mười Điều Răn

9.  Kinh Năm Điều Răn Hội Thánh

10.  Kinh Bảy Phép Bí Tích

11.  Kinh Mười Bốn Mối

12.  Kinh Cải Tội Bảy Mối

13.  Kinh Phúc Thật Tám Mối

XII. LỚP TOÁT YẾU

1. Kinh Dâng Ngày

2. Kinh Dâng Gia Đình Hằng Ngày Cho Trái Tim Chúa

3. Kinh Dâng Mình Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

4. Kinh Mười Điều Răn

5.  Kinh Năm Điều Răn Hội Thánh

6.  Kinh Bảy Phép Bí Tích

7.  Kinh Mười Bốn Mối

8.  Kinh Cải Tội Bảy Mối

9.  Kinh Phúc Thật Tám Mối

10.  Kinh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
11.  Kinh Ông Thánh Giuse

12.  Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

                                                                   Ban Giáo Lý – Đức Tin
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